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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC MAU NHAN DUKIEN:
VIETLINH BÁT TRÂN LINH DƯỢC HOÀNG(90G)
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THÀNHPHAN:(Lo30Ghoancing ) bì CONGDỤNG:Bổkhíhuyết
‘Bangsm(Radix Codonopsispilosulae)...3,59 CHỈĐỊNH:Thiếumáu,ngườimệtmỗi,têtaychuân,
Đươngquy (RadixAngellcaesinensis)...... 5 4g — chóngmột,ăn không ngọn miệng, phụ nữ năm da.
'Bạchtruật(RhizomaAtractylodis CHONGCHỈĐỊNH -THẬNTRỌNG :
Imacrocephialae...........................«.eo3.59 © BhXindetrong hướngdẫnsửdụng

Bạchthược(RadixPaeonjaelaclilorae).....3,5g — |cáchpùng: Ngày uống 3lần,1 lần 4g(ương
Bạchlĩnh(poi)..................... <<,359 —Ìtương20viênhoàncứng),Uốngtrướcbứaănvới
‘Xuyénkhung (RhizomaLigusticiwallichi)...2,6g nướcđun sôiđểnguội.
CamThảo(RadixGlycynhizae)..............4,79 Bảoquản:Nơkhô,dudi30°C
Thuedia(RadixRehmanniae Sen nseReteeloti cg
ih 54g Nhàsản xuất:
Táđược:Bộtmâusunsetyellow;tinhbột

 

| (em);Bộttac(Taeum).........vừađủ30g
 

  

 

  
  

 

    Ngày tháng năm 2011
Chủ cơ sở

  

€0 $0 SAN XUAT BONG DUGC VIET Link

$6 96 Nguyn Huy Tutng- Thanh Xuân Trưg

Quận Thanh Xuân - Hà Nội

https://trungtamthuoc.com/
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CO S6 SAN XUAT ĐÔNG DƯỢC MAU NHAN DU KIEN:
VIETLINH BÁT TRÂN LINH DƯỢC HOÀN (45G)

  

CÔNGDỤNG:Bổkhíhuyết
'CHỈĐỊNH:Thiếumáu,ngườimệtmỗi,têtaychuan,

chóngmặt,ănkhôngngonmiệng,phụnữnámda.
-Ñ chốnGcaĐỊNH-THẬNTRỌNG :

in 05011 stan
CÁCHDUNG:Ngàyuống3lần, †lần4g(tương
đương20viênhoàncứng).Uống trướcbữaănvới
nướcđunsôiđểnguội.

THÁNH PHẦN:(Lọ 30Ghoàncứng )
‘Bangsam(RadixCodonopsispilosulae)....10,5g

  

    
     

COSOSANXUẤTBÔNGDƯỢCVIỆTLINH €ữSỬSẢNXUẤT ĐÔNGDƯỢCVIỆT LINH
96NguyễnHuyTưởng - ThanhXuân - Hà Nội 96Nguyễn y Tưởng - Thanh Xuân -Hà Nội

uống 3lần, 1lần4g
hoàncứng). Uống

sôiđể nguội.

dưới 30C.

  Ngày thang nam 2011
Chủ cơ sở

———===
€0§Ở $ẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH _

Số 86 Nguyễn Huy Tướng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội
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_ HUONG DAN SU DUNG |
BAT TRAN LINH DUQC HOAN

1. Dạng bào chế: Hoàn cứng.
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Chai 30 gam (Tương đương với
150 viên hoàn cứng).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

STT | Thành phần (INN) | Khối lượng
Nguyên liệu:

1 Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 3,5 ø (Ba phẩy năm gam)
2 Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 5.4 g (Nam phay bon gam)
3 Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 3,5 g (Ba phay năm gam)
4 Bạch thugc (Radix Paeoniae lactiflorae) 3,5 g (Ba phay nim gam)
5 __| Bach linh (Poria) 3,5 g (Ba phay nim gam)
6 Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 2,6 g (Hai phay sdu gam)
7 Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 1,7 g (Một phây bảy gam)
8 Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) | 5,4 g (Nam phay bon gam)

Ta duge: Than hoat(Carbo activatus); Tinh bột (Amylum); |Vừa đủ 30 gam
Bot talc (Talcum)  
 

3. Công dung — Chỉ định:
- Công dụng: Bỏ khí huyết
- Chỉ định: Thiếu máu, người mệt mỏi, tê tay chân, chóng mặt, ăn không ngon

miệng, phụ nữ nám da.
4. Chống chỉ định - thận trọng:

Chống chỉ định:Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi. \
Thận trọng: Phụ nữ có thai. VW

5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. i
6. Liều dùng —- Cách dùng:

Ngày3 lần, 1 lần 4 gam (Tương đương 20 viên hoàn cứng). Uống trước bữa ăn
với nước đun sôi để nguội.
7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:

Không ăn măng, trứng, rau muống, không uống nước đá khi dùng thuốc.
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Được sử dụng.
9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây
ảnh hưởng.
10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có.
11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử
dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.
12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.
15. Trình bày:

Hộp 1 chai x 30 gam và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
Hộp I chai x 90 gam và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

 

https://trungtamthuoc.com/
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Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mongmuốn Sắpphải khi sử dụng thuốc.

Dé xa tâm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dân sửdụngtrướckhidùng.
Nêu cân biết thêm thông tin xin hỏiý kiên của thây thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330. Fax:

ho
}

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011 Z
Chủ cơ sở đăng ký thuốc -

(Ký trực tiệp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  

  
  
€0 SỞ $ẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 86 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội
   

.12Z Guin Wet

https://trungtamthuoc.com/
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Mẫu 3/ACTD ` ` ˆ

TO THONG TIN CHO BENH NHAN

1, Tén san phim: BAT TRAN LINH DUOC HOAN.
2.Mô tả sản phẩm: Hoàn cứng tròn đều, lớp bao màu đỏ cam, nhân bên trong màuxám, mùi thơm được liệu, vị ngọt hơiđắng.
3. Thành phần của thuốc:
Công thức bào chế (cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhấp): Chai 30 gam (Tương đươngvới 150 viên hoàn cứng).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

STT | Thanh phan (INN) | Khỗi lượng
Nguyên liệu

1 Đảng sâm (Radix Codonopsispilosulae) 3,5 ø (Ba phây năm gam)2 Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 5,4 g (Nam phay bén gam)3 Bach truat (Rhizoma Atractylodismacrocephalae) 3,5 g (Ba phầy năm gam)4 Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 3,5 g (Ba phay nim gam)
5 Bach linh (Poria) 3,5 g (Ba phay nim gam)6_| Xuyên khung (Rhizoma Ligusticiwallichii) 2,6 g (Hai phay sáu gam)
7 Cam thao (RadixGlycyrrhizae) 1,7 g (Một phây bảy gam)
8 Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) | 5,4 g (Nam phay bén gam)Tá dược: Than hoạt(Carbo activatus); Tỉnh bột (Amylum); |Vừa đủ 30 gam

Bột talc (Talcum)  
 

4. Hàm lượng của thuốc:
5. Thuốc dùng cho bệnh gì?

- Công dụng: Bồ khí huyết.
- Chỉ định: Thiếu máu, người mệt mỏi, tê tay chân, chóng mặt, ăn không ngonmiệng, phụ nữ nám da.

6. Nên dùng thuốc này như thế nảo và liều lượng?
Ngày 3 lần, 1 lần 4 gam (Tương đương 20 viên hoàn cứng). Uống trước bữa ănvới nước đun sôi để nguội.

7. Khi nào không nên dùng thuốc này?
Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

8. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.
9. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?

Không ăn măng, trứng, rau muống, không uống nước đá khi dùng thuốc.
10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua va ding thuốc tiếp tục theo đúng liềulượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên thuốc 1 lần.
11. Cân bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô, dưới 30°C
12. Những dẫu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ.
- 13, Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyên cáo: Khi dùng thuốc quá liều có
thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

 

https://trungtamthuoc.com/



_-
14. Tên,biểu tượng của nhà sản xuất:

CƠ SỞ SẢN XUÁT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:
Phụ nữ có thai.

16. Khi nào cần tham vấn bác sỹ?
Cần tham vắn bác sỹ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác.

17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011
Chủ cơ sở đăng ký thuốc _

(Ký trực tiệp, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

   C0 SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng-Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội
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